NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TOÁN KHỐI 7
(TỪ 16/03/2020 đến 04/04/2020)

A/ PHẦN ĐẠI SỐ
Bài 1:   

Điểm kiểm tra môn Toán  học kì 1của 35 học sinh  lớp 7A được ghi lại ở bảng sau:
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a/  Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ? Có tất cả bao nhiêu giá trị của dấu hiệu? Có bao nhiêu giá trị khác nhau? Kể ra.

b/ Lập bảng “tần số ” và rút ra một số nhận xét.
Bài 2:  

Một giáo viên theo dõi thời gian giải một bài toán  (thời gian tính theo phút) của 25 học sinh lớp 7B  (ai cũng làm được) và ghi lại như sau:
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a/  Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ? Có tất cả bao nhiêu giá trị của dấu hiệu? Có bao nhiêu giá trị khác nhau? Kể ra.

b/ Lập bảng “tần số ” và rút ra một số nhận xét.

Bài 3: Điểm kiểm tra môn Toán học kì 1 của lớp 7TC1 được ghi lại như sau: 
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a/ Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ? Có tất cả bao nhiêu giá trị của dấu hiệu? Có bao nhiêu giá trị khác nhau? Kể ra.

b/ Lập bảng “tần số ” và rút ra một số nhận xét.

Bài 4: Kết quả điều tra tuổi nghề của một số công nhân trong một phân xưởng (tính theo năm) được ghi lại như sau 
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a/ Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ? Có tất cả bao nhiêu giá trị của dấu hiệu? Có bao nhiêu giá trị khác nhau? Kể ra.

b/ Lập bảng “tần số ” và rút ra một số nhận xét.

Bài 5  

  Kết quả bài thi cuối khoá môn Toán ở một lớp 7 được ghi lại ở bảng sau:

9
4
8
5
10
8
6
10
7
6
8
5

10
7
9
9
8
10
4
7
8
7
6
9
4
6
4
8
7
8
8
7
8
9
10
8

a/ Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ? Có tất cả bao nhiêu giá trị của dấu hiệu? Có bao nhiêu giá trị khác nhau? Kể ra.

b/ Lập bảng “tần số ” và rút ra một số nhận xét.
Bài 6

 Một giáo viên theo dõi thời gian làm bài tập(tính bằng phút)của 20 học sinh làm bài tập như sau:
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a/ Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ? Có tất cả bao nhiêu giá trị của dấu hiệu? Có bao nhiêu giá trị khác nhau? Kể ra.

b/ Lập bảng “tần số ” và rút ra một số nhận xét.

Bài 7:  Điều tra về tuổi nghề của các công nhân trong một phân xưởng người ta ghi lại bảng sau:
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a/ Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ? Có tất cả bao nhiêu giá trị của dấu hiệu? Có bao nhiêu giá trị khác nhau? Kể ra.

b/ Lập bảng “tần số ” và rút ra một số nhận xét.

Bài 8.

Một giáo viên theo dõi thời gian làm bài tập ( tính theo phút) của 30 học sinh làm bài tập như sau:
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a/ Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ? Có tất cả bao nhiêu giá trị của dấu hiệu? Có bao nhiêu giá trị khác nhau? Kể ra.

b/ Lập bảng “tần số ” và rút ra một số nhận xét.

Bài 9:Ñieàu tra veà tuoåi ngheà cuûa caùc coâng nhaân trong moät phaân xöôûng ngöôøi ta ghi laïi baûng sau:
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a/ Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ? Có tất cả bao nhiêu giá trị của dấu hiệu? Có bao nhiêu giá trị khác nhau? Kể ra.

b/ Lập bảng “tần số ” và rút ra một số nhận xét.
Bài 10: Thôøi gian laøm baøi taäp cuûa 20 hoïc sinh ñöôïc ghi laïi nhö sau:
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a/ Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ? Có tất cả bao nhiêu giá trị của dấu hiệu? Có bao nhiêu giá trị khác nhau? Kể ra.

b/ Lập bảng “tần số ” và rút ra một số nhận xét.
B/ TOÁN THỰC TẾ
Bài 1. 

a) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng kém hơn chiều dài là 40 (m). Biết rằng chiều dài và chiều rộng lần lượt tỉ lệ với các số 5 và 3. Tính chu vi và diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đó.                  
b) Ba đội máy cày, cày ba cánh đồng cùng diện tích. Đội thứ nhất cày trong 3 ngày, đội thứ hai cày trong 5 ngày và thứ ba cày trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy, biết rằng đội thứ hai có nhiều hơn đội thứ ba 1 máy ? (Năng suất các máy như nhau).

Bài 2.

a/ Gia đình bạn Mai đi siêu thị mua 3 cái áo và 2 cái quần, biết áo có giá 150 000 đồng/áo, quần giá 100 000 đồng/quần. Nhân dịp kỉ niệm 10 năm thành lập,  siêu thị giảm giá 10% trên tổng hóa đơn. Vậy gia đình bạn Mai phải trả bao nhiêu tiền sau khi được giảm giá? 

b/ Một người mua một món hàng giá  5 076 000 đồng đã có thuế giá trị gia tăng (VAT) là 8%. Hỏi nếu không kể thuế VAT thì người đó phải trả bao nhiêu tiền cho món hàng?

c /Bạn Nam mua một món hàng với giá 100 000 đồng, sau đó bạn bán lại với giá 120 000 đồng. Hỏi bạn Nam đã lãi bao nhiêu %? 

Bài 3:  

a/ Số học sinh của ba lớp 7A ;7B ;7C  tỉ lệ  với các số 6 ;5 ;7. Lớp 7C hơn 7B  là 10  học sinh. Tính số học sinh mỗi lớp.

b/ Ba đội sản xuất đều được giao hoàn thành công việc như nhau. Thời gian hoàn thành của các đội tương ứng là 6 ngày, 7 ngày, 9 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiều người?  Biết rằng tổng số công nhân của đội I và đội II hơn đôi III là 100 người và khả năng làm việc của mỗi đội là như nhau? 

c/ Cho biết 30 công nhân xây xong một ngôi nhà hết 90 ngày. Hỏi 15 công nhân xây ngôi nhà đó hết  muộn hơn  bao nhiêu ngày ? (giả sử năng suất làm việc của mỗi  công nhân là như nhau
 Bài 4:
a/ Nhân dịp khai trương, một shop quần áo giảm 20% tất cả các mặt hàng. Hùng dự định mua hai cái áo giá 110 000 đồng/1 áo và hai cái quần giá 250 000 đồng/ 1 quần. Vậy sau khi được giảm giá Hùng phải trả bao nhiêu tiền?

b/ Một chiếc xe đạp sau khi được giảm giá 15% thì có giá là 1207000 đồng. Hỏi trước khi giảm giá, chiếc xe được bán với giá bao nhiêu?

c/ Bạn Lan mua hàng với giá 100000 đồng và bán với giá 80000 đồng. Hỏi bạn Lan lỗ bao nhiêu phần trăm?

Bài 5:  

a/ Số học sinh của ba lớp 7A ;7B ;7C  tỉ lệ  với các số 6 ;5 ;7. Lớp 7C hơn 7B  là 10  học sinh. Tính số học sinh mỗi lớp.

b/ Ba đội sản xuất đều được giao hoàn thành công việc như nhau. Thời gian hoàn thành của các đội tương ứng là 6 ngày, 7 ngày, 9 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiều người?  Biết rằng tổng số công nhân của đội I và đội II hơn đôi III là 100 người và khả năng làm việc của mỗi đội là như nhau? 

c/ Cho biết 30 công nhân xây xong một ngôi nhà hết 90 ngày. Hỏi 15 công nhân xây ngôi nhà đó hết  muộn hơn  bao nhiêu ngày ? (giả sử năng suất làm việc của mỗi  công nhân là như nhau
 Bài 6:
a/ Nhân dịp khai trương, một shop quần áo giảm 20% tất cả các mặt hàng. Hùng dự định mua hai cái áo giá 110 000 đồng/1 áo và hai cái quần giá 250 000 đồng/ 1 quần. Vậy sau khi được giảm giá Hùng phải trả bao nhiêu tiền?

b/ Một chiếc xe đạp sau khi được giảm giá 15% thì có giá là 1207000 đồng. Hỏi trước khi giảm giá, chiếc xe được bán với giá bao nhiêu?

c/ Bạn Lan mua hàng với giá 100000 đồng và bán với giá 80000 đồng. Hỏi bạn Lan lỗ bao nhiêu phần trăm?

Bài 7. Một gia đình lắp đặt mạng Internet, hình thức trả tiền được xác định bởi công thức:   T = 40 + 2000a, trong đó T là số tiền nhà đó phải trả hàng tháng, a tính bằng giờ là thời gian truy cập Internet trong một tháng.

a/ Hãy tính số tiền nhà đó phải trả nếu sử dụng 60 giờ một tháng

b/ Nếu nhà đó 1 tháng trả 180 040 đồng thì nhà đó 1 tháng truy cập Internet bao nhiêu
C/PHẦN HÌNH HỌC

Bài 1: 

Cho góc xAy nhọn có At là tia phân giác, Trên At ta lấy điểm D, đường thẳng song song với Ay kẻ từ D cắt Ax tại C.

a) Chứng minh rằng góc CAD bằng với góc CDA

b) Trên tia Ay, lấy điểm B sao cho AB = AC . Chứng minh rằng ΔACD = ΔABD

Bài 2: 

Cho [image: image2.png]AABC



 (AB < AC). Gọi H là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia HA lấy điểm I sao cho HA = HI. 

a) Chứng minh  [image: image4.png]AABH = AICH



.

b) Cho AB = 4 cm, [image: image6.png]ABH = 50°



. Tính độ dài cạnh IC và số đo [image: image8.png]ICH




c) Chứng minh AB // CI.

Bài 3 Cho tam giác ABC nhọn(AB<AC), phân giác của góc A cắt BC tại D. Trên AC lấy điểm E sao cho AE=AB.

a/Chứng minh: ΔADB=ΔADE

b/Đường thẳng ED cắt đường AB tại F, Chứng minh ΔDBF=ΔDEC

c/Chứng minh: AF=AC

Bài 4: 
Cho ∆ABC vuông tại A, có AB < AC. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD = BA. Gọi M là trung điểm của cạnh AD.

a) Chứng minh ∆ABM= ∆DBM
b) Vẽ tia BM cắt cạnh AC tại E. Chứng minh: ED vuông góc BD.
Bài 5: 

Cho tam giác ABC cân tại A. Tia phân giác của góc 
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 cắt cạnh BC tại M.

a) Chứng minh: 
[image: image10.wmf]D

AMB = 
[image: image11.wmf]D

AMC .

b) Vẽ ME
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AB (E thuộc AB), MF
[image: image13.wmf]^

AC (F thuộc AC). Chứng minh: 
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EMB = 
[image: image15.wmf]D

FMC.

c) Trên tia đối của tia của tia ME lấy điểm K sao cho ME = MK. Chứng minh: CM đi qua trung điểm của đoạn thẳng FK.

Bài 6: 

Cho tam giác ABC có AB = AC và BC < AB.. Gọi M là trung điểm của cạnh BC.

a) Chứng minh : (ABM =  (ACM . 

b) Trên cạnh AB lấy điểm D, trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AD = AE .Chứng minh : (ADM =  (AEM 

c) Gọi N là trung điểm của đoạn thẳng BD.Trên tia đối của tia NM lấy điểm K sao cho NK = NM.  Chứng minh: Ba điểm D; E; K thẳng hàng.

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN KHỐI 7
(TỪ 16/03/2020 đến 04/04/2020)

THỜI GIAN TỪ 16/3/2020 – 20/03/2020
1.  Văn bản: Ý nghĩa văn chương – Hoài Thanh

· Thể loại: Nghị luận


Nội dung:  Hoài Thanh khẳng định: nguồn gốc cốt yếu của văn chương là tình cảm, lòng vị tha. Văn chương là hình ảnh của sự sống muôn hình vạn trạng và sáng tạo ra sự sống, gây những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có. Đời sống tinh thần của nhân loại nếu thiếu văn chương thì sẽ rất nghèo nàn.
- Yêu cầu: Tìm các chi tiết thể hiện văn chương bắt nguồn từ lòng thương người.

- Luyện tập: Hs viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của văn chương..
2. Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
2. Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị độ


- Có 2 cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Cách 1: Chuyển từ (cụm từ) chỉ đối tượng của hoạt động lên đầu câu và thêm các từ bị hay được vào sau từ(cụm từ)ấy.
Ví dụ:. Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã được hạ xuống từ hôm "hoá vàng".
Cách 2: Chuyển từ (cụm từ) chỉ đối tượng của hoạt động lên đầu câu thêm hoặc không thêm bị / được vào sau từ(cụm từ)ấy ,đồng thời lược bỏ hoặc biến từ(cụm từ) chỉ chủ thể hoạt động thành một bộ phận không bắt buộc trong câu.
Ví dụ: Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã hạ xuống từ hôm "hoá vàng".
*. Luyện tập

- Chuyển câu chủ động thành hai câu bị động tương ứng 

a) Một nhà sư vô danh đã xây ngôi chùa ấy từ thế kỷ XIII. 

b) Người ta làm tất cả cánh cửa chùa bằng gỗ lim .

- Viết đoạn văn từ 5- 7 dòng có câu bị động. Gạch dưới chân câu bị động đó.

3. Viết bài tập làm văn cho đề bài sau: 
Đề bài: Chứng minh tính đúng đắn câu tục ngữ: “Có công  mài sắt, có ngày nên kim”.

THỜI GIAN TỪ 22/3/2020 – 26/03/2020
1. Ôn tập văn nghị luận

a) Hệ thống các văn bản nghị luận đã học ở lớp 7

- Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (Hồ Chí Minh) 
- Sự giàu đẹp của Tiếng Việt(ĐặngThai Mai)
- Đức tính giản dị của Bác Hồ (Phạm Văn Đồng)
 - Ý nghĩa văn chương (Hoài Thanh ) 
b) so sánh đối chiếu các yếu tố giữa văn tự sự, văn nghị luận và văn trữ tình: Truyện kí, trữ tình và nghị luận.
*. Phân biệt sự khác nhau căn bản giữa văn nghị luận và các thể loại tự sự, trữ tình:
+ Các thể loại tự sự như truyện, kí chủ yếu dùng hình thức miêu tả và kể, nhằm tái hiện sự vật, hiện tượng, con người, câu chuyện.
+ Các thể loại trữ tình như thơ trữ tình, tuỳ bút chủ yếu dùng hình thức biểu cảm để biểu hiện tình cảm, cảm xúc qua các hình ảnh, nhịp điệu, vần. Các thể tự sự và trữ tình đều tập trung xây dựng các hình tượng NT với nhiều dạng thức khác nhau như nhân vật, hình tượng thiên nhiên, đồ vật,...
c)Tục ngữ có thể coi là một văn bản nghị luận đặc biệt.

Ví dụ: Có chí thì nên.

   Nguyên nhân     Kết quả

2. Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

a) Thế nào là dùng cụm chủ vị để mở rộng câu ? 

Là câu có những cụm từ có hình thức giống câu đơn bình thường gọi là cụm chủ – vị, làm thành phần của câu hoặc của cụm từ để mở rộng câu.
b) Các trường hợp dùng cụm từ C- V để mở rộng câu: 
- các trường hợp mở rộng : Chủ ngũ, vị ngữ, và các phụ ngữ trong cụm DT, cụm ĐT, cụm TT

Ví dụ:

- Gió thổi mạnh làm cho cây ngã.(Mở rộng chủ ngữ, Phụ ngữ cụm động từ)

- Cái bàn này chân bị hỏng. (Mở rộng vị ngữ)

- Mảnh vườn ông trồng rất tươi tốt. (Mở rộng Phụ ngữ cụm danh từ)

- Cô ấy vẫn trẻ như tuổi đang còn xuân. (Mở rộng Phụ ngữ cụm tính từ)
c) Luyện tập
- HS làm các bài tập trong SGK

- Viết đoạn văn từ 5- 7 dòng có cụm chủ - vị để mở rộng câu. Gạch dưới chân cụm chủ - vị để mở rộng câu đó.

3. Luyện tập  bài văn lập luận chứng minh

Đề bài: Chứng minh câu tục ngữ: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.

* Các bước làm bài

Bước 1: Tìm hiểu đề và tìm ý

- Kiểu bài: Lập luận chứng minh

- Vấn đề: Câu tục ngữ: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.(Lòng biết ơn)
Bước 2: Lập dàn bài 

a) Mở bài

- Biết ơn người đi trước để lại thành quả cho mình hưởng thụ . Đó là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. 
 - Trích dẫn câu tục ngữ
b) Thân bài

- Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ

+ Nghĩa đen: Câu tục ngữ bắt đầu từ một hình ảnh cụ thể. Một quả ngon ngọt, chín mọng trên cây tươi tốt. Ta ăn được quả đó phải nhớ đến người trồng cây. 

+ Nghĩa bóng: Quả ở đây là thành quả, kết quả, là những gì mà ta được hưởng hôm nay còn người trồng cây là người tạo ra thành quả.

+ Là một lời khuyên : Phải có lòng biết ơn với những người đã tạo thành quả cho mình hưởng thụ.

-  Chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ

+ Trong đời sống gia đình,  việc thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ là tập tục cổ truyền tốt đẹp và thiêng liêng của người Việt. Đây là ngày con cháu có dịp để bày tỏ lòng thành kính biết ơn đối với những người sinh thành ra mình. Nhiều gia đình còn tổ chức mừng thọ cho ông bà, cha mẹ được sống lâu để con cháu phụng dưỡng
+ Trong đời sống cộng đồng, hàng năm nhà nước lấy ngày mùng mười tháng ba âm lịch là ngày giỗ Tổ các vua Hùng. Ngày 27 tháng 7 nhà nước đã kỉ niệm ngày Thương binh liệt sĩ rất long trọng. Trong nhà trường chúng ta phải biết ơn thầy cô là người dạy  dỗ ta nên người đã có ngày 20 tháng 11, ... 

-  Phê phán: Vẫn còn có những kẻ ăn cháo đá bát, qua câu rút ván làm trái với đạo lí trên, thật đáng chê trách.
c) Kết bài

- Câu tục ngữ là bài học muôn đời về lòng biết ơn, một đạo lí không thể thiếu của một dân tộc. Xã hội ngày càng phát triển văn minh, đạo lí Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây cần phải được giữ gìn và phát huy

- Liên hệ bản thân: Là học sinh em phải cố gắng học tập, rèn luyện bản thân để không phụ công lao của cha mẹ, thầy cô.

Bước 3: Viết thành văn

- Viết phần mở bài, kết bài câu tục ngữ trên.

Bước 4: Kiểm tra

- Đọc lại và sửa chữa.

* Luyện tập

Viết đoạn phần giải thích và phần chứng minh cho đề bài sau: 

Chứng minh câu tục ngữ: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.

THỜI GIAN TỪ 28/3/2020 – 01/04/2020
1. Sống chết mặc bay – Phạm Duy Tốn

a) Thể loại: Truyện ngắn
b)Tóm tắt:
      Chuyện xảy ra vào lúc  một giờ đêm . Khúc đê thuộc phủ X chuẩn bịvỡ. Dân phu ra sức hộ đê còn quan phụ mẫu chỉ lo đánh bạc. Đê vỡ, quan thắng bạc lớn còn nhân dân lâm vào cảnh thảm sầu. 


c) Nội dung: 

Truyện lên án gay gắt tên quan phủ “lòng lang dạ thú” và bày tỏ niềm cảm thương trước cảnh “nghìn sầu muôn thảm” của nhân dân ta do thiên tai và cũng do thái độ vô trách nhiệm của kẻ cầm quyền gây nên.

- Yêu cầu: Tìm các chi tiết miêu tả hình ảnh đối lập giữa dân phu và quan phụ mẫu khi hộ đê.

- Luyện tập: Hs viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về Hình ảnh của của quan phụ mẫu.
2. Tìm hiểu chung về văn chứng minh

a) Khái niệm
- Là quan điển tư tưởng của bài viết

- Người ta chỉ dùng lí lẽ, dẫn chứng làm sáng tỏ luận điểm trên là đúng. 
b) Tìm hiểu bài văn nghị luận: Đừng sợ vấp ngã.
- Luận điểm: Đã bao lần bạn vấp ngã mà không hề nhớ... không sao đâu. Và khi kết bài, tác giả nhắc lại 1 lần nữa luận điểm: Vậy xin bạn chớ lo sợ thất bại. Điều đáng lo sợ hơn là bạn...hết mình.
- Lập luận: Mọi người ai cũng từng vấp ngã, ngay những tên tuổi lừng lẫy cũng từng bị vấp ngã oan trái. Tiếp đó tác giả lấy dẫn chứng 5 danh nhân từ Oan-Đít-xnây đến En ri cô, Ca ru xô là những người đã từng vấp ngã, những vấp ngã không gây trở ngại cho họ trở thành nổi tiếng.
 
c) Luyện tập

Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ

- Câu nói của Bác Hồ: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.

                                                  Thành công, thành công, đại thành công”.

Trong lời kêu gọi của Bác nhấn mạnh toàn dân phải đoàn kết: Đoàn kết rộng rãi, đoàn kết chặt chẽ, đoàn kết thật sự. Thành công là đạt kết quả, đạt ý mình, đạt cái mình đã đề ra trong cuộc sống, trong đấu tranh xây dựng  và giữ nước. Hay nói cách khác: đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh và sẽ giành được thắng lợi to lớn.
- Câu tục ngữ:  “ Lá lành đùm lá rách”. 
Câu tục ngữ cho ta hình ảnh rất bình thường trong thực tế sinh hoạt hàng ngày của nhân dân ta. Đó là dùng lá cây (lá chuối) để gói hàng. Nếu bị rách người ta sẽ lấy một lá khác lành lặn bọc lại bên ngoài cho chắc chắn. Câu tục ngữ còn cho chúng ta một nghĩa khác, “lá lành”, “lá rách” ở đây là tượng trưng cho con người trong hoàn cảnh riêng khác nhau. “Lá lành” chỉ con người có cuộc sống yên ổn. Trái lại,  “lá rách” chỉ con người lúc khó khăn. Từ đó, qua câu tục ngữ , nhân dân ta muốn khuyên nhủ rằng: Chúng ta phải biết yêu thương , giúp đỡ  những người có hoàn cảnh khó khăn. 
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH KHỐI 7
(TỪ 16/03/2020 đến 04/04/2020)
- HS soạn và học từ vựng unit 9,10,11,12,13,14. Luyện đọc các đoạn văn trong unit 9,10,11,12,13,14.

- Ôn tập các điểm ngữ pháp đã học ở HKII  để kiểm tra 15 phút,1 tiết  khi đi học trở lại 

-  Các em học kĩ bài tập đã gửi 3 lần, đây là  đề cương thi HKII.
Các em sửa bài lần trước:

P.1. Last year, Minh spent his summer  vacation in Nha Trang. It was the first time he went to Nha trang. He stayed at a friend’s house. His friend took him to see lots of  interesting places in Nha trang such as Cham Temple, Tri Nguyen aquarium. Minh saw sharks, dolphins, and many different types of sea fish at Tri Nguyen Aquarium. Minh bought a lot of gifts for his friends in a souvenir shop near the exit of Aquarium. Minh and his friend went to the beach every morning. Minh felt happy and healthy after the trip.

1/ Minh spent his Summer vacation in Nha Trang............................ 
 


A. last year 


B. this year          

2/ ............................ he went to Nha trang.    
 


A. It was the second time 
B. It was the second time                                    

3/ Minh bought a lot of gifts for his friends in a souvenir shop.       TRUE
4/ Minh felt unhappy and unhealthy after the trip.                           FALSE
P.2.Yesterday was Sunday, Nam got up at six. He did his morning exercises. He took a shower, and then he had breakfast with his parents. Nam ate a bowl of noodles and drank a glass of milk. After breakfast, he helped Mom clean the table. After that, he brushed his teeth, put on clean clothes, and went to his grandparents’ house. He had lunch with his grandparents. He returned to his house at three o’clock. He did his homework. He ate dinner at 6.30.

1/ Nam got up at..................................
 
A. half past six 

B. six thirty 

C. six
2/ He .................... morning exercises and ........... a shower.                                   
 
A. did- took


B. do- took

C. does- takes

3/ Nam ate a bowl of noodles and drank a glass of milk.                      TRUE
4/ He had lunch with his parents.                                                          FALSE
P.3.Dr Lai is a dentist. She looks after people’s teeth. Dr Lai’s surgery is clean and tidy, and so is her uniform. Most children are scared when they come to see Dr Lai, but she is a kind woman. She explains what  will happen so they are not afraid. Dr Lai often gives children advice. She tells them how to look after their teeth. She reminds them to brush their teeth regularly.

1/ Dr Lai ......................
  
A. takes care of people’s teeth 
B. cook meals for children  

2/ She ...........................
 
A. works in a surgery   

B. works in a secondary school.

3/ Most children are scared when they come to see Dr Lai.                    TRUE
4/ She reminds them to brush their teeth regularly.                                 TRUE
P.4.Minh is very happy. Dr Lai fills the cavity in Minh’s tooth. She finishes in less than 10 minutes. Minh is very pleased. Then Dr Lai sits down and talks to Minh again. Dr Lai says “ Brushing your teeth is very important. Clean teeth are healthy teeth ! “ 

1/ Minh is very .............
 


A. unhappy 

B. sad 

C. happy
2/Dr Lai ...................................
 
A. doesn’t fill the cavity in Minh’s tooth

B. fills the cavity in tooth for Minh
3/ She finishes in more than 10 minutes.                                                  FALSE
4/ Clean teeth are healthy teeth.                                                                TRUE
P.5.Everybody knows the symptoms of the common cold. A runny nose, a slight fever, coughing and sneezing. It is very unpleasant, but nobody knows a cure. At the drugstore , there are usually shelves with cold “cure”. These medicines don’t cure a cold, but they do relieve the symptoms. Whatever you do, your cold will last for a few days and then disappear.

1/ Everybody doesn’t know the symptoms of the common cold.          False 
2/ Nobody knows a cure the common cold.                                           False 

3/ These medicines.................... 
 
A. relieve the symptoms.      

B. don’t relieve the symptoms.                                                                              

4/ The common cold .........................................  
 
A. will last for a few days and then disappear

B. will not last for a few days and then disappear

P.6.Yesterday, Hoa and her aunt went to the market. They wanted to buy some meat, vegetables and fruit for their dinner. First, they went to the meat stall. There was a good selection of meat on the stall: chicken, pork and beef. Hoa doesn’t like pork and her aunt doesn’t either. So they bought some beef. Next they went to the vegetables stall. They bought some spinach and cucumbers. Hoa likes them and so does her aunt. They are her aunt’s favorite vegetables.

1/ Yesterday, Hoa and her aunt went to the supermarket.                           FALSE
2/ They wanted to buy some meat, vegetables and fruit for their dinner.   TRUE
3/ Hoa............................
 
A. dislikes pork and her aunt doesn’t, either.
B. likes pork and so does aunt, too.

4/ Hoa and her aunt’s favorite vegetables are spinach and cucumbers
 
A.True  





B. False                                         

P.7.Hoa bought some material. She learned  how to use a a sewing machine and she made a cushion for her armchair. It was blue and white. Next, Hoa made a skirt. It was green with white flowers on  it. It looked very pretty. Hoa tried it on but it didn’t fit. It was too big. Hoa’s neighbor helped her and then it fitted very well.

1. ................. learned  how to use a a sewing machine


A. Hoa . 




B. Hoa’s family

2. She made a cushion for her armchair. It  .....................................
 

A.  was pink and white 


B. was blue and white
3. Hoa’s skirt was green and white.
  

A. true 




B. False 

4. Hoa made a skirt herself 
 

A. Fasle 




B. True

P.8.Today, I talked with Liz Robinson about her vacation in Nha Trang. Liz’s a good friend of mine. She is American. Liz and her parents arrived in Ha Noi this year from the USA. Mr. Robinson works at a school in Ha Noi. He’s an English teacher. The family rented an apartment next door to mine. Last week, the Robinsons moved to a new apartment. It’s on the other side of Ha Noi. I miss Liz, but she is coming to visit me next week. It won’t be difficult to keep in touch.

 
1. Liz Robinson and her family arrived in Hanoi this year.
 

A. true 


B. False 

 
2.  Mr.  Robinson works at aschool. He is..............
  

A. an English teacher 
B. a French teacher

3.  Last week, the Robinsons ...............to a new apartment
 
A. moves 


B. moved

4. It’s difiicult for the writer to keep in touch with Liz.
 
A. true 


B. False.

ANSWER KEY - GRADE 7

Supply the correct tenses or form of the verbs – GRADE 7

1. Two years ago, she (teach) TAUGHT at a village school.

2. She needs (send) TO SEND the postcards to her friends.

3. Would you like (have) TO HAVE dinner with me tomorrow night? 

- Yes, I’d love to.

4. My school often (organize) ORGANIZES many sport activities on Teacher’s Day.

5. She can (make) MAKE some good dishes for the whole family.

6. Be quiet! The teacher (look) IS LOOKING at you.

7. Mr. Binh (sell) SOLD out all the newspapers this morning.

8. I am scared of (hear) HEARING the ghost stories.

9. He (buy) BOUGHT the ball yesterday.

10. DID you (buy) BUY a new shirt three days ago?

11. It stopped (rain) RAINING 2 hours ago.

12. I (meet) MET her at the party last night.

13. I (buy) BOUGHT a lot of different gifts on my last vacation.
14. DID Lan (study) STUDY English  yesterday?

15. When (your parents / be) WERE YOUR PARENTS last vacation?

16. Be careful! The children (cross) ARE CROSSING the street.

17. You should (add) ADD a little salt to the spinach when you boil it.

18. Hoa and her aunt (go) WENT to the market two days ago.
19. The children must (be) BE back by 6 o’clock. 

20. They ( go) WENT to Ha Long Bay for their last summer vacation.

21. Everybody (wait) IS WAITING for the president in the hall now.

22. You should (go) GO to bed early.

23. I hope you (feel) WILL FEEL better soon.

24. She needs (eat) TO EAT a lot of vegetables and fruit.

25. He (not come) DIDN’T COME to the meeting last week.

26. Yesterday, Hoa and her aunt (go)WENT to the market.

27. I would like (tell) TO TELL you about my family.

28. Vegetables often (have) HAVE dirt from the farm on them.

29. I (be) WILL BE fourteen years old next week, and so will she.

30. She never (allow) ALLOWS her children to stay up late.

CÁC EM LÀM THÊM BÀI VÀO VỞ BÀI TẬP

DO AS DIRECTED – ENGLISH 7 

1. I moved to this city ten years ago.(Đổi sang 2 thể còn lại)

-

-

2. Did you return to her house yesterday?.(Đổi sang 2 thể còn lại)

-

-

3. Mrs Mai didn’t teach us English last year..(Đổi sang 2 thể còn lại)

-

-

4. Did you stop studying English two weeks ago?.(Đổi sang 2 thể còn lại)

-

-

5.  She doesn’t watch TV every morning..(Đổi sang 2 thể còn lại)

-

-

6. His hobby is to collect stamps.

He enjoys 
7. Her hobby is to sew clothes.

She enjoys .
8. I like English best

My favorite .
9. What is his weight?

How 
10. Hoa’s mother sent her a letter last week.

Hoa received .

11. Lan’s parents gave her a bike on her birthday.

Lan received .
12. I received a letter from my uncle last week.

My uncle 
13. You shouldn’t stay up late.

Don’t 

14. Near the exit of the aquarium has a souvenir shop.

There 
15. I have a good friend, Lan.

Lan is a 

16. What’s the height of this tower? 

How 
17. My weight was 40 kilos last year.

I .

18. What’s your father’s weight?

How 

19. How heavy are you?

What 

20. What’s the matter with him?

What’s 
21. How tall is Lan?

What 

22. How wide is this lake?

What There are over two hundred stamps in Nam’s collection.

Nam’s collection 

23. I go to school in half an hour.

It takes me .
24. My house is in front of a small lake.

A small lake 
25. Nam’s mother often goes to her hospital by bike.

Nam’s mother often rides 
26. My school has eighty teachers and two thousand students.

There 
27. Mr smith will fly to Viet Nam next week.

Mr smith will go 

28. Lan’s brother is a journalist
-
29. I went to bed at 11 o’clock last night.

-

30. They were in the countryside last summer.

-

31. They saw many types of fish in the aquarium.

-

32. My family moved to HCM city five years ago.

-

33. Mai didn’t go to the movie theater because it rained.
-
34. Mrs Mai bought the material and made the dress.

-

35. Lan often goes to school art club to practice the piano.

-

36. My mother wrote to me three times a month last year.

-

37. Ba does morning exercises at 5.30 every morning.

-

38. Don’t forget to brush your teeth every day

Remember .

39. Don’t stay up late at night.

Remember .

40. Remember to write a letter to me.

Don’t .

41. Ha Noi has many interesting places.

There are .
42. I often walk from my house to school in ten minutes.

It takes .

43. Where is the nearest post office? 

Could you show  me 
44. Could you tell me how to get to the bank?

Could you show 
45. Let’s go in and get the things you need.

What about 
46. How much is that shirt?

Hoa much 
47. I like sewing best.

My hobby 

48. You should iron clothes by yourself.

You should iron 
49. I like traveling to Nha Trang on their vacation

  
I prefer 
50. My mother likes walking better than cycling

My mother prefers 
51. Our trip lasted for four days

We had 
52. He drives carelessly

He is 
53. She likes cartoon best of all programs

Her favorite .

54. Reading is more boring than watching TV

Watching TV is more 
MULTIPLE CHOICE K7

 1. After you take some medicines, you will feel ……………………………..



a. well
b. better
c. good
d. b & c


2. She left without …………………………………goodbye



a. say
b. to say
c. saying
d. to saying


3. I hate carrots. And I don’t like peas, ………………………….



a. also
b. either
c. too
d. all are correct


4. – I don’t like pork. - ………………………..



a. So do I
b. So am I
c. I do, too
d. Neither do I


5. That is  the key ………………………………a healthy lifestyle



a. of
b. for
c. to
d. in


6. These medicines can make you ……………………………..better



a. feel
b. to feel
c. feeling
d. to feeling


7. I always try to have a healthy, balanced ……………………….



a. food
b. diet
c. exercise
d. product


8. This food tastes ………………………………..



a. careful
b. carefully
c. delicious
d. deliciously


9. I like spinach - ……………………………..



a. Neither do I
b. Neither am I 
c. So do I
d. So am I


10. Could you ……………………………the table for lunch?



a. put
b. set
d. take
d. use


11. Fresh fruits and vegetables are good ……………………………………you



a. for
b. at
c. of
d. on


12. It’s a …………………………….baby



a. health
b. healthy
c. healthful
d. healthily


13. We can eat a large amount …………………………….fresh fruit and vegetables



a. of
b. for
c. to
d. on


14. Yesterday, they …………………………..to the movie theater



a. go
b. goes
c. went
d. are going


15. She told me not ………………………………….late




a. be
b. to be
c. being
d. to being


16. The dentist asked him not to forget …………………………his teeth



a. brush
b. to brush
c. brushing
d. to brushing


17. Hoa feels sick. She ate too …………………………………candy last night



a. much
b. many
c a lot of
c. more


18. She doesn’t like pork, and ………………does her uncle



a. either
b. so
c. neither
d. too


19. You must drink …………………………………..water everyday



a. much
b. many
c. a few
d. most


20. He was busy yesterday and ………………………………were his brothers



a. neither
b. so
c. too
d. either

  21. We plan ………………………………at about 3 o’clock



a. arrive
b. to arrive
c. arriving
d. b & c


22. He ought to finish his homework before he plays tennis



a. must
b. can
c. should
d. will


23. Do you like to take part in our club?



a. play
b. go
c. join
d. get


24. I am well aware …………………………………..the problem



a. of
b. for
c. about
d. on


25. They take a walk instead ………………………………bicycle trips



a. take
b. to take
c. of take
d. of taking


26. He is learning …………………………….in the lake



a. swim
b. to swim
c. swimming
d. to swimming


27. ………………………..is a person who rides a bicycle



a. Scientist
b. Cyclist
c. Member
d. Participant


28. You ought ………………………to the dentist



a. to go
b. go
c. going
d. to going


29. ………………………………does your father like? – He likes tennis



a. What’s sport
b. What sport
c. What sports
d. Which’s sport


30. Mr. Robinson speaks Vietnamese very …………………………….



a. fluently
b. skillfully
c. good
d. carefully


31. This river is very ……………………………………………..for the swimmers



a. danger
b. dangerously
c. dangerous                      d. more dangerous


32. Walking is a good sports …………………………. . It makes us ………………



a. game – healthy
b. activity – healthy
c. activity – health
d. game- health


33. I ………………………………stay in bed because I have a bad cold



a. must
b. can
c. shouldn’t
d. ought

   34. ………………………………………….? – I’d love to



a. Do you like to go swimming?
b. Would you like to go swimming?



c. Shall we go swimming?
d. Could you go swimming?

  35. We don’t have a TV…………………………………….our place



a. at
b. in
c. on
d. for


36. They prefer reading …………………………..watching TV



a. than
b. more than
c. to
d. from


37. What kinds of ……………………………………….do you like? – I like cartoons



a. books
b. films
c. pictures
d. sports


38. Are you free ……………………..Tuesday? 



a. in
b. with
c. on
d. at


39. What would you like ………………………………………………? – Pop music



a. to watch
b. to play
c. to listen to
d. to visit


40. …………………………….swimming? – That’s OK



a. How about
b. Let’s
c. Shall we
d. Why not


41. Teenagers like ……………….the latest pop music



a. hear
b. hears
c. to hear
d. for hearing


42. …………………………….have dinner at my house? – Yes, I’d love to



a. Do you like
b. Would you like to
c. What about
d. Let’s


43. We ………………………..to listen the latest pop music



a. like
b. hate
c. love                                 d. All are correct


44. I waited for them ………………………………they arrived



a. after
b. because
c. when
d. until


45. Her car is …………………………………mine



a. as big as
b. as big so
c. so big so
d. so big as


46. She is going to listen …………………………..the radio



a. for
b. of
c. to 
d. on


47. …………………………..is a person who watches television



a. Contestant
b. Viewer
c. Member
d. Worker


48. Some people watched TV ………………………………..the windows



a. in
b. on
c. through
d. by


49. We ………………………….friends anymore



a. are
b. aren’t
c. is
d. isn’t


50. Pop music is the short …………………………….of “popular music”



a. form
b. word
c. from
d. of

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ KHỐI 7
(TỪ 16/03/2020 đến 04/04/2020)
THỜI GIAN : TỪ  16/3 ĐẾN 20/3/2020

A. Lý thuyết

Câu 1: Sơ đồ mạch điện là gì? Nêu quy ước chiều dòng điện.

  - Sơ đồ mạch điện là hình vẽ mạch điện trong đó các bộ phận của mạch điện được thể hiện dưới dạng kí hiệu.
- Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện.

Câu 2: Dòng điện có mấy tác dụng? Kể tên.

Dòng điện có 5 tác dụng: Tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng, tác dụng từ, tác dụng hoá, tác dụng sinh lí.

B.  Bài tập

Đổi đơn vị đo cường độ dòng điện

    Cách đổi                 


Ví dụ:               5 A = 5.1000=5000 A




250 mA = 250 : 1000 = 0,25 A

Bài tập: Hãy đổi

a) 0,38 A     = ……………mA               d) 1,375 A     = ……………..mA

b) 280 mA   = ………….. ....A

  e) 125 mA    = …………….... A

c) 0,6 A     = ……………...mA
       f) 0,250 A     = …………….mA

g) 1,5 A =……………….mA             h) 670 mA = ……………..A

THỜI GIAN : TỪ  22 /3 ĐẾN 26/3/2020

A. Lý thuyết

Câu 3: Trình bày các tác dụng của dòng điện và ứng dụng của các tác dụng này trong đời sống.

- Tác dụng nhiệt: Dòng điện đi qua mọi vật dẫn thông thường đều làm cho vật dẫn nóng lên. 

* Ứng dụng: Bàn là, nồi cơm điện, bếp điện,….

- Tác dụng phát sáng: Các loại đèn sợi đốt (đèn dây tóc nóng sáng), đèn huỳnh quang, đèn LED đều hoạt động dựa trên tác dụng phát sáng của dòng điện.

* Ứng dụng: Đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang, đèn LED

- Tác dụng từ: Dòng điện có tác dụng từ vì nó có thể làm quay kim nam châm. 

* Ứng dụng: Cần cẩu dùng nam châm điện, các động cơ điện,…

B. Bài tập

Đổi đơn vị đo hiệu điện thế

Cách đổi                 

Ví dụ:  5 kV =5000 V



250 V = 250 : 1000 = 0,25 kV



6,5 V = 6500 mV



9000 mV = 9 V

Bài tập

1) 1200 mV = ………….......V

          4) 40 kV     = ……………... V

2) 0,4 V       = …………... mV               5) 500 V        = …………… kV

3) 250 mV   = ………...........V               6) 6 kV           = ……………...V

THỜI GIAN : TỪ  28 /3 ĐẾN 01/4/2020

A. Lý thuyết

Câu 4: Trình bày các tác dụng của dòng điện và ứng dụng của các tác dụng này trong đời sống.

-Tác dụng hoá: Dòng điện có tác dụng hóa khi đi qua dung dịch dẫn điện (dung dịch muối, axit, kiềm)

* Ứng dụng: dùng trong kĩ thuật mạ kim loại (mạ đồng, mạ bạc,…)

-Tác dụng sinh lí: Dòng điện có tác dụng sinh lí khi đi qua cơ thể người và các động vật.

* Ứng dụng: để chữa bệnh (phương pháp vật lý trị liệu) 

B. Bài tập:  

Bài 1: Đổi đơn vị

a) 0,38 A     = ……………mA                i) 1,375 A     = ……………..mA

b) 280 mA   = ………….. ....A
        k) 125 mA    = …………….... A

c) 0,6 kV     = ……………...V
        l) 0,250 A     = …………….mA

d) 1200 mV = ………….......V
       m) 40 mA     = ……………... A

e) 0,4 V       = …………... mV                n) 500 V        = …………… kV

f) 250 mV   = ………...........V                o) 6 kV           = ……………...V

Bài 2: Hãy sắp xếp các đơn vị sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn: 2000 mA, 0,25 A, 420mA, 350A?

Bài 3: Hãy sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ các đơn vị sau: 5500 mV, 3,9V, 12000 mV, 220 V.

NỘI DUNG ÔN TẬP CÁC MÔN SINH HỌC, LỊCH SỬ, GDCD KHỐI 7
(TỪ 16/03/2020 đến 04/04/2020)
SINH HỌC

- Học bài 31, xem trước bài 45,46 SGK
- Học bài 33, xem trước bài 47, 48 SGK
- Học bài 34, xem trước bài 49, 50 SGK
MÔN GDCD

+ Tuần (16/3-20/3/2020): Xem và chuẩn bị bài:  Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên( tiết 2)

+ Tuần (22/3-26/3/2020): Xem và chuẩn bị bài:  Bảo vệ di sản văn hóa( tiết 1)

+ Tuần 28/3-01/4/2020: Xem và chuẩn bị bài: Bảo vệ di sản văn hóa( tiết 2)

MÔN LỊCH SỬ
· Khối 7: Câu 1, 2, 3, 4, 5 trong đề cương
   1 A =1. 1000 mA = 1000 A


1 mA = 1/ 1000 A = 0,001 A


				               1 mA = 1/ 1000 A = 0,001A





0 mA


				               1 mA = 1/ 1000 A = 0,001A





		               1 mA = 1/ 1000 A = 0,001A


0,001A                             1 A = 1000 mA


 1 mA = 1/ 1000 A = 0,001A














 Ví dụ:     5 0C = ( 5x 1,8 ) + 32 = 410 F








1 kV =1. 1000 V = 1000V	         1 V = 1/ 1000 kV = 0,001 kV


1 V = 1. 1000 mV = 1000 mV        1 mV = 1/1000 V = 0,001 V


				               1 mA = 1/ 1000 A = 0,001A





0 mA


				               1 mA = 1/ 1000 A = 0,001A





		               1 mA = 1/ 1000 A = 0,001A


0,001A                             1 A = 1000 mA


 1 mA = 1/ 1000 A = 0,001A














 Ví dụ:     5 0C = ( 5x 1,8 ) + 32 = 410 F
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